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THƯ NGỎ
OPEN LETTER
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Chúng tôi luôn tham vọng về sự hài lòng, an 
tâm tuyệt đối của khách hàng khi lựa chọn TCE 
- lựa chọn sản phẩm, dịch vụ đồng bộ của 
chúng tôi vì “Thành công của Khách hàng cũng 
chính là thành công của Chúng tôi”. 

We have always been thriving for the absolute 
trust & satisfaction of the customers when 
choosing TCE. Choosing our full - packaged 
products and services is the right choice 
because "Customers' success is our success".
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Dear valued customers,

With several years of serving and sticking in the 
market, we have had the opportunity to go along 
with the success of many customers. We 
understand that our mission is to always give 
outstanding value to meet the needs of all 
customers.

The genuine equipments, produced by the famous 
and prestiged brand in the worldwide together 
with the perfect service system are always studied 
and given “Perfect Technology-Optimal solution” 
to the customers by our company.

Throughout the course of our business, with the 
motto "All for customers’ satisfaction", the trust 
and success of the customers is our whole goal. 
TCE always strive and commit to bring the highest 
quality products and services with international 
standard and competitive price which are suitable 
with all needs of customers.

Through the achieved successes with the trust of 
customers, we believe that the products and 
services provided by TCE will always be the first 
choice to bring the best solution for the 
customers. 

We wish you success and prosperity!

Respectfully,

General Director

Quý khách hàng thân mến,

Qua nhiều năm gắn bó với thị trường, chúng tôi đã 
có cơ hội đồng hành cùng với thành công của rất 
nhiều khách hàng. Chúng tôi hiểu rằng nhiệm vụ 
của mình là luôn đem đến những giá trị vượt trội 
để đáp ứng tối đa mọi nhu cầu của khách hàng.

Những thiết bị chính hãng, được sản xuất bởi 
những thương hiệu đã được khẳng định trên toàn 
thế giới cùng với hệ thống dịch vụ hoàn hảo, đồng 
bộ đi kèm luôn được chúng tôi nghiên cứu và đưa 
ra những “Công nghệ phù hợp và giải pháp tối ưu“ 
nhất cho khách hàng. 

Trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh , với 
phương châm “tất cả vì sự hài lòng của khách 
hàng”, niềm tin và sự thành công của khách hàng 
là mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi. TCE luôn nỗ 
lực và cam kết mang lại những sản phẩm chất 
lượng hàng đầu, những dịch vụ đạt tiêu chuẩn 
quốc tế với giá cả cạnh tranh và phù hợp với mọi 
nhu cầu của Quý khách hàng.

Qua những thành công đã đạt được cùng với sự tín 
nhiệm của Quý khách hàng, chúng tôi tin tưởng 
rằng sản phẩm và dịch vụ do TCE cung cấp sẽ luôn 
là sự lựa chọn hàng đầu mang lại giải pháp tối ưu 
nhất cho Quý khách hàng.

Kính chúc Quý khách hàng thành công và thịnh 
vượng!

Trân trọng

Tổng Giám Đốc
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TỔNG QUAN VỀ TCE
OVERVIEW

Bán các loại máy & thiết bị xây 
dựng - là nhà phân phối ủy 
quyền đối với các sản phẩm, 
các cẩu lớn phục vụ thi công 
điện gió, cẩu bánh xích, cẩu 
bánh lốp, máy khoan cọc nhồi, 
thiết bị bê tông, thiết bị làm 
đường và các thiết bị khác của 
Tập đoàn SANY.

Selling construction 
machinery & equipment - 
Authorized distributor of  
crawler cranes, mobile cranes, 
pilling machinery, concrete 
machinery, road machinery  
and other products of SANY 
group.

BÁN CÁC LOẠI MÁY &
THIẾT BỊ XÂY DỰNG

CHO THUÊ CÁC LOẠI MÁY
& THIẾT BỊ XÂY DỰNG

Cho thuê các loại máy & thiết 
bị xây dựng bao gồm cho 
thuê đơn lẻ và cho thuê theo 
dự án với số lượng thiết bị 
không giới hạn, chủng loại đa 
dạng và phong phú, chất 
lượng thiết bị ổn định và giá 
cả hợp lý.

SALE OF MACHINES &
CONSTRUCTION
EQUIPMENT

Construction machinery & 
equipment rental including 
individual rental and project 
renting with unlimited number 
of equipment, diversified types, 
stable quality and reasonable 
price.

RENTAL OF MACHINES &
CONSTRUCTION EQUIPMENT

DỊCH VỤ TỔNG THỂ

Cung cấp dịch vụ đồng bộ, 
toàn diện: Giải pháp thi công, 
Tư vấn đầu tư, tư vấn sử 
dụng thiết bị hiệu quả, bảo 
dưỡng – bảo trì máy móc, 
cung cấp linh phụ kiện chính 
hãng và hỗ trợ tài chính (5S).

Providing complete and 
comprehensive services - 
Construction solutions, 
investment consultancy, 
consultancy on efficient use of 
equipment, maintenance of 
machinery, supply genuine parts 
and financial support (5S).

GENERAL SERVICES

Công ty Cổ Phần Thiết Bị và Dịch Vụ TCE được 
thành lập từ năm 2010, là một trong những 
doanh nghiệp hàng đầu chuyên cung cấp các 
loại máy móc thiết bị phục vụ cho các dự án xây 
dựng dân dụng & công nghiệp; năng lượng tái 
tạo, nổi bật là các dự án điện gió, điện mặt trời; 
giao thông, thủy lợi, khai khoáng và môi trường, 
các dự án thủy điện, nhiệt điện, các công trình 
cầu đường, đường bộ, đường sắt, các dự án 
cảng biển, cảng sông và cảng hàng không trên 
toàn quốc... TCE hoạt động trên 3 lĩnh vực chính 
bao gồm:

Established in 2010, TCE Service and 
Equipment .,JSC is one of the leading company
in Vietnam specializing in supplying machines
for civil and industrial construction; renewable 
energy projects such as wind power, solar 
power; transport construction; irrigation; 
mining and environment, hydroelectric power, 
thermal power, bridges, railways, seaports, 
riverports and airports throughout the country. 
TCE has 3 main business activities, including:

 
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TCE có trụ sở chính tại Hà Nội, chi nhánh tại TP 
Hồ Chí Minh, các trung tâm dịch vụ tại Hà Nội, TP 
Hồ Chí Minh và nhiều trung tâm dịch vụ, văn 
phòng đại diện khác tại các dự án trọng điểm 
(gồm 5 thiết bị SANY trở lên) trên toàn lãnh thổ 
Việt Nam với đội ngũ nhân viên và kỹ sư giàu kinh 
nghiệm được đào tạo chuyên sâu luôn sẵn sàng 
đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

TCE is headquartered in Hanoi. The company 
also own  branch in Ho Chi Minh City, service 
centers in Hanoi, Ho Chi Minh City and many 
other service centers and representative offices 
in the key projects (including 5 or more SANY 
equipments) throughout the country with 
experienced staff and engineers are trained to 
meet all the needs of customers.

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY
COMPANY INTRODUCTION
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TCE được trao tặng 
danh hiệu Đại lý SANY 
có dịch vụ tốt nhất khu 
vực Châu Á – Thái Bình 
Dương.

TCE was awarded SANY 
Authorized Dealer with 
the best service in Asia 
Pacific. 

TCE honored to be the 
authorized dealer for 03 
product lines of SANY in 
Vietnam: Crawler crane, 
mobile crane, Rotary 
drilling rig.

TCE vinh dự trở thành 
đại lý ủy quyền phân 
phối 03 dòng sản phẩm: 
Cẩu bánh xích, Cẩu 
bánh lốp và Máy khoan 
cọc nhồi của SANY tại 
Việt Nam.

TCE vinh dự được trao 
giải bạc về “Năng lực 
toàn diện” theo đánh giá 
hàng năm của tập đoàn 
SANY.

TCE honored to achieved 
Silver Award  of "Excellent 
Performance" in the 
Annual Evaluation of 
SANY Group.

Trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực 
cung cấp thiết bị xây dựng, giải pháp và dịch vụ thi 
công tại Việt Nam, nằm trong top đầu khu vực châu 
Á và vươn tầm thế giới.

Become the leading company in the field of 
providing construction equipment, construction 
solutions and services in Vietnam, ranked on the 
top of Asian region and reach out the world. 

Với sứ mệnh mang đến “Công nghệ phù hợp - Giải 
pháp tối ưu“ cho khách hàng, TCE không ngừng nỗ 
lực nghiên cứu để cung cấp các sản phẩm, giải 
pháp, dịch vụ với chất lượng và tiêu chuẩn quốc tế 
nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng và 
góp phần vào sự phát triển bền vững của nền công 
nghiệp xây dựng Việt Nam.

With the mission to bring "Perfect Technology-Optimal 
Solution" to the customers, TCE is always striving to 
provide products, solutions and services with 
international quality and  standard in order to satisfy the 
needs of  customers and contribute to the development 
of Vietnamese construction industry.

Sứ mệnh  |  Mission

TCE ký kết hợp đồng 
chính thức với tập đoàn 
SANY trở thành đại lý ủy 
quyền của SANY tại Việt 
Nam. 

TCE signed to officially 
become the authorized 
dealer of SANY in 
Vietnam.

2010
2012

2013
2015

Tâm nhìn  |  Vision



        www.tce.net.vn        |   09

TCE nhận giải thưởng 
cao quý  "Đối tác hợp 
tác chiến lược và lâu 
năm của tập đoàn 
SANY".

TCE received the noble 
award "The strategic 
and long term Partner 
of SANY group".

TCE phân phối các dòng 
sản phẩm có tính cạnh 
tranh cao của SANY tại 
Việt Nam như thiết bị bê 
tông, thiết bị làm đường.

Dấu mốc 10 năm thành 
lập của TCE. Ký hợp 
đồng cung cấp thiết bị 
thi công điện gió với Tập 
đoàn Trung Nam, tổng 
giá trị hợp đồng lên đến 
hơn 2000 tỷ VNĐ

TCE phân phối các sản 
phẩm tuabin điện gió  và 
thiết bị cảng của SANY. 
Đây cũng là năm đánh 
dấu sự phát triển vượt 
bậc của TCE.

TCE  signs  the  dealer 
Agreement  for  SANY 
group's  Concrete & Road 
Machine  in Vietnam.

Celebrate 10 years of 
establishment of TCE and 
signed a record contract 
to supply wind power 
construction equipment 
with Trungnam group.

TCE distributes SANY 
wind turbines and port 
machinery, this is also the 
year that company has 
outstanding growth in all 
aspects.

QUÁ TRÌNH
HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

THE PROCESS OF FORMATION AND DEVELOPMENT

2019

2020

2021

2016
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Founded in 1989, SANY Group is now the biggest 
manufacturer of construction equipment in China 
and ranked 2nd in the world with 24 subsidiaries, 
13 domestic and foreign research centers in the 
U.S, Germany, Brazil, India and Indonesia. SANY's 
products are widely used in more than 150 
countries and territories.

Currently, SANY is number one worldwide brand 
for concrete pump and number one in China for 
crawler crane, rotary drilling rig and  mining 
machinery.

With the motto of "Quality changes the world", 
SANY allowcates 5%-7% sales revenue to R&D 
projects with the goals of improving the quality of 
the products constantly.

TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN SANY  |  SANY GROUP OVERVIEW

Tập đoàn SANY được thành lập năm 1989, hiện là 
nhà sản xuất thiết bị thi công công trình lớn nhất 
Trung Quốc và đứng thứ 2 trên thế giới với 24 công 
ty con, 13 trung tâm nghiên cứu trong nước và 
nước ngoài tại Mỹ, Đức, Brazil, Ấn Độ và Indonesia. 
Sản phẩm của SANY được tin dùng ở hơn 150 
quốc gia và vùng lãnh thổ

Hiện nay, SANY là thương hiệu số 1 thế giới về thiết 
bị bơm bê tông và số 1 tại Trung Quốc về thiết bị 
cẩu bánh xích, máy khoan cọc nhồi và thiết bị hầm 
mỏ. 

Với phương châm hoạt động “chất lượng thay đổi 
thế giới”, hàng năm, SANY đều trích 5%-7% doanh 
thu bán hàng để đầu tư vào lĩnh vực nghiên cứu và 
phát triển với mục đích không ngừng cải tiến nâng 
cao chất lượng sản phẩm.

Qua nhiều năm là đại lý ủy quyền của SANY tại Việt 
Nam, TCE luôn chứng minh được năng lực phân 
phối của mình và liên tục được SANY tin tưởng lựa 
chọn là đại lý phân phối nhiều dòng sản phẩm 
quan trọng. Đến nay TCE đã đưa các dòng sản 
phẩm SANY: Thiết bị bê tông, thiết bị làm đường, 
thiết bị nâng hạ, thiết bị nền móng chiếm thị phần 
lớn tại Việt Nam. Tập đoàn SANY đã đánh giá rất 
cao những nỗ lực và thành quả của TCE trong việc 
nghiên cứu áp dụng công nghệ tiên tiến trên thế 
giới vào thực tiễn thị trường thiết bị xây dựng tại 
Việt Nam, đồng thời không ngừng hỗ trợ hợp tác, 
tạo mọi điều kiện để TCE vững bước phát triển hơn 
nữa.

Being the authorized dealer of SANY for several 
years, TCE has always proved its distribution 
capacity and is continuously selected by SANY as
the dealer of many more important products. So 
far, TCE has provided SANY products: Concrete 
Machinery, Road Machinery, Cranes, Pilling 
Machinery, and other SANY products, which 
occupy a large market share in Vietnam. SANY 
Group highly appreciates the achievement and 
efforts in researching, applying advanced 
technologies in the world into practical devices in 
Vietnamese market, at the same time SANY 
continously support, co-operate and create 
condition for TCE's sustainable futher 
development.

TCE & SANY   |  TCE & SANY 
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SẢN PHẨM PHÂN PHỐI ỦY QUYỀN
AUTHORIZED PRODUCT DISTRIBUTION 

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
PRODUCTS AND SERVICES

Chúng tôi luôn tham vọng về sự hài lòng, an tâm 
tuyệt đối của khách hàng khi lựa chọn TCE - lựa 
chọn sản phẩm, dịch vụ đồng bộ của chúng tôi vì 
“Thành công của Khách hàng cũng chính là thành 
công của Chúng tôi”. 

We have always been thriving for the absolute 
trust & satisfaction of the customers when 
choosing TCE. Choosing our full-packaged 
products and services is the right choice because 
"Customers' success is our success".

12  |   COMPANY PROFILE

XE BƠM CẦN SANY |  SANY TRUCK-MOUNTED CONCRETE PUMP

Model
Năng suất bơm

Output
(m³/h)

101

160

160

160

160

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Chiều dài cần
Vertical reach

(m)

30

37

37

39

43

47

49

53

53

56

56

62

62

65

Xe cơ sở
Chassic

SANY

SANY

SANY

SANY

SANY

SANY

SANY

BENZ

SANY

BENZ

SANY

SANY

BENZ

SANY

Áp suất bơm
Pressure

(Mpa)

7 - 12

7 - 12

7 - 12

7 - 12

7 - 12

8.3 - 12

8.3 - 12

8.3 - 12

8.3 - 12

8.3 - 12

8.3 - 12

8.3 - 12

8.3 - 12

8.3 - 12

Động cơ
Engine

Hino J08E-WY

P11C-WE

D12C5-490E0

D12C5-490E0

D12C5-490E0

D12C5-490E0

D12C5-490E0

OM470LA.5-54

D12C5-490E0

OM470LA.5-54

D12C5-490E0

D12C5-490E0

OM470LA.5-54

P11C-WE

XE TRỘN BÊ TÔNG SANY |  SANY CONCRETE MIXER TRUCK

Model

SY204C-6Y (V)

SY206C-8Y (V)

SY310C-8 (V)

SY310C-6W (V)

SY310C-8W (V)

SY312C-8 (V)

SY312C-6W (V)

Dung tích
Capacity

(m³)

4

6

10

10

10

12

12

Công suất động cơ
Engine Power

(HP/rpm)

140/2500

185/2500

327/1900

336/1900

340/2100

350/1900

350/1900

Năng suất nạp/xả
Feeding/Discharge Speed

(m³/min)

3/2

3/2

8/5

8/5

8/5

8/5

8/5

SYM5180TBHES 30C-8

SYG5260THB 370C-10

SYG5261THBES 370C-10

SYG5260THB 390C-10

SYG5351THB 430C-10

SYG5340THB 470C-8

SYG5340THB 490C-10

SYG5441THBEB 530C-10

SYG5445THBES 530C-10

SYG5441THBEB 560C-10

SYG5445THBES 560C-10

SYM5502THB 620C-10A

SYM5442THBEB 620C-10A

SYM5525THB 650C-10
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BƠM BÊ TÔNG TĨNH SANY |  SANY TRAILER PUMP

Model

HBT6013C-5

HBT6013C-5S

HBT6016C-5S(T3)

HBT5008C-6Y

HBT8018C-5S(T3)

HBT9028CH-5S

HBT12020C-5M

Nông suất bơm
tối đa

Max.concrete output
(m3/h)

40

40

45

55

50

70

75

Áp suất bơm
thấp/cao

Max.delivery pressure
(Mpa)

8/13

8/13

10/16

8

10/18

19/28

11/21

Đường kính xi lanh
Delivery cylinder bore 

(mm)

200

200

200

180

200

200

200

HZS60F

HZS90F8

HZS120F8

HZS180F8

HZS30G

HZS60G

HZS90G

HZS60X8

HZS90X8

HZS120X8

HZS120TC10

HZS240C8H

60

90F

120

180

30

60

90

60

90

120

120

240

1000

1500

2000

3000

500

1000

1500

1000

1500

2000

2000

4000

60

80

80

80

60

60

80

60

80

80

80

80

2x50

3x100

4x200

4x200

1x50

2x50

2x100

2x50

3x100

4x200

4x200

4x300

3x10

3x17

4x17

4x25

3x7

3x10

3x10

3x10

3x17

4x17

4x17

4x25

BƠM TỰ HÀNH SANY |  SANY LINE PUMP

Model

LP10023C-10S

LP9025C-10S

Xe cơ sở
Chassis

SANY

SANY

Động cơ
Engine

YC4EG185-50

YC4EG185-50

Năng suất bơm tối đa
Max.concrete output

(m3/h)

100

90

Áp suất bơm thấp/cao
Max.delivery pressure

(Mpa)

11/23

11/23

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG SANY |  SANY CONCRETE BATCHING PLANT

Model Năng suất
Theoritical Productivity

 (m3/h)

Dung tích
nồi trộn

Nominal Capacity
of Mixer

Kích thước cốt
liệu lớn nhất

Max. Aggreate Size
(mm)

Dung tích silo
xi măng (tấn)

Silo Capacity (tons)

Dung tích thùng
cốt liệu

Aggregate Capacity
(m3)
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SẢN PHẨM PHÂN PHỐI ỦY QUYỀN
AUTHORIZED PRODUCT DISTRIBUTION 

LU RUNG 1 BÁNH THÉP SANY  |  SANY SINGLE DRUM ROLLER 

Model

SSR100AC-8

SSR100C-10

SSR120C-10

SSR120C-8

SSR120-HT

SSR140AC-8

SSR150C-8

SSR160AC-8

SSR200C-8H

SSR220C-8H

SSR260C-8

SSR260AC-8H

Động cơ
Engine

Công suất
Engine Power

(kW)

Trọng lượng làm việc
Operating Weight

(kg)

10000

10000

12000

12000

12000

14000

15000

16000

20000

22000

26000

26000

Lực rung
Centrifugal Force

(kN)

246/124

246/124

280/178

280/178

280/178

290/200

300/210

300/210

380/275

390/280

420/310

416/295

DONGFENG CUMMINS

DONGFENG CUMMINS

DONGFENG CUMMINS

CUMMINS

CUMMINS

DONGFENG CUMMINS

CUMMINS

DONGFENG CUMMINS

WEICHAI

WEICHAI

WEICHAI

WEICHAI

93

93

93

119

119

132

119

132

147

147

180

147

Model

STR30C-8

STR50C-8

STR100C-8C

STR130C-8C

Động cơ
Engine

Công suất
Engine Power

(kW)

Trọng lượng làm việc
Operating Weight

(kg)

3000

5000

10000

13000

Lực rung
Centrifugal Force

(kN)

46/28

47/68

140/94

169/119

YANMAR

Kubota

CUMMINS

CUMMINS

28.1(gross)

36

119

119

LU RUNG 2 BÁNH THÉP SANY  |  SANY TANDEM ROLLER

Model

SPR160C-8

SPR260C-8S

SPR300C-8S

Động cơ
Engine

Công suất
Engine Power

(kW)

Trọng lượng làm việc
Operating Weight

(kg)

16000

26000

30000

Lực rung
Ground Pressure

(kPa)

200~400

200~800

200~800

DONGFENG CUMMINS

WEICHAI

WEICHAI

93

140

140

LU LỐP SANY |  SANY  PNEUMATIC ROLLER

Model

STG170C-8S

STG190C-8S

STG210C-8C

STG210C-8S

STG230C-8S

SMG200

SMG200C-8

SMG200C-8 AWD

Công suất
Engine Power

(kW)

Trọng lượng làm việc
Operating Weight

(kg)

14730

15600

16000

16350

16600

16920

17300

19070

Chiều dài lưỡi san
Length of Blade

(MM)

3660

3660

3660

3660

4270

3660

3660

4270

132.5

142

160

162

180

153

160

186

MÁY SAN GẠT |  MOTOR GRADER
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TRẠM TRỘN ASPHALT  |  ASPHALT PLANT

Model

SLB1000X8

SLB1500X8

SLB2000C8

SLB3000C8

SLB4000C8

Số lượng phễu cấp liệu
Number of silo

MÁY RẢI |  PAVER

Model

SSP80C-8H

SSP90C-8

SSP100C-8

SSP130C-10

SAP60C-8

SAP90C-8

SAP120C-8

Động cơ
Engine

Công suất
Engine Power

(kW)

Năng suất
 Paving Capacity

(t/h)

800

900

900

1200

450

900

1100

155

180

180

242

97

180

170

8

9.2

10

3.5

6

9.2

12

SHANGCHAI

SANY

SANY

DONGFENG CUMMINS

DONGFENG CUMMINS

SANY

SANY

Chiều rộng rải
Max.Paving Width

(m)

Công suất trộn
Rate productivity

(t/h)

80

120

160

240

260

260

327

380

603

730

4

4

4

5

6

Công suất định mức
Standard Equipped power

(kW)

XE TẢI BEN SANY |  SANY DUMP TRUCK

Model

SYZ308C-8Y(V)

SYZ410C-8Y(V)

Công thức bánh
Wheel formula

6 x 4

8 x 4

Động cơ
Engine

Yuchai YC6MK

Yuchai YC6MK

Kích thước thùng
Truck body

(mm)

5000x2300x650

6500x2300x650

Hộp số
Gear box

FAST 12JSD200T-B

FAST 12JSD200T-B

Model

SKT 90MT

SRT 45

SRT 55D

SRT 95C

SET 230

Công thức bánh
Wheel formula

6 x 4

4 x 4

4 x 4

4 x 4

4 x 4

Công suất động cơ
Engine capacity

(HP)

WEICHAI 460

BENZ 545

BENZ 650

BENZ 1050

CUMMINS 2500

Dung tích thùng
Body volume

(m³)

31

22

26

42

146

Tải trọng (tấn)
Payload (tons)

60

45

55

95

230

Lốp xe
Tyre

14.00-25 36PR

21.00R35E-4

24.00R35E-4

27.00R49E-4

40.00R57

XE TẢI BEN KHAI THÁC MỎ - KHUNG CỨNG SANY |  SANY RIGID OFF ROAD DUMP TRUCKS

Model

SAT 40

Công thức bánh
Wheel formula

6 x 6

Công suất động cơ
Engine capacity

(HP)

BENZ 470HP

Dung tích thùng
Body volume

(m³)

18

Tải trọng (tấn)
Payload (tons)

40

Lốp xe
Tyre

29.5R25

XE TẢI BEN KHAI THÁC MỎ - KHUNG MỀM (KHỚP) SANY |  SANY ARTICULATED DUMP TRUCKS



CẨU BÁNH XÍCH SANY THI CÔNG ĐIỆN GIÓ  |  SANY CRAWLER CRANE SPECIALIZED FOR WIND POWER CONSTRUCTION

Model

SCC7000A

SCC8000A

SCC9000A

SCC12500A

SCC16000A

Tải trọng nâng (tấn)
Lifting capacity (tons)

700

800

900

1250

1600

Mô men
Moment

(t·m)

1000

12000

13800

17000

19000

Chiều dài tổ hợp cần
Length of mixed boom

(m)

165

165

165

165

165

CẨU BÁNH XÍCH SANY  |  SANY CRAWLER CRANE

Model

SCC450A

SCC600A

SCC850A-5

SCC900A

SCC1000A-5

SCC1350A

SCC1800A

SCC2000A

SCC2500D

SCC4500A

SCC5000A

Tải trọng nâng (tấn)
Lifting capacity (tons)

45

60

85

90

100

135

180

200

250

450

500

Mô men
Moment

(t·m)

150

222

358

360

396

 668

1056

1152

1380

6006

6160

Chiều dài tổ hợp cần
Length of mixed boom

(m)

40

52

57

61

64

76

82

85

85

84

84
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Model

SAC1000

SAC1100S

SAC1300S

SAC2200S

SAC2500S

SAC3000S

SAC3500

SAC6000

Tải trọng nâng (tấn)
Lifting capacity (tons)

100

110

130

220

250

300

350

600

Chiều dài Cần chính
Main boom length 

(m)

63

63

63

68

73

80

70

90

CẨU MỌI ĐỊA HÌNH  |  ALL - TERRAIN CRANE

SẢN PHẨM PHÂN PHỐI ỦY QUYỀN
AUTHORIZED PRODUCT DISTRIBUTION 



TUA BIN ĐIỆN GIÓ SANY  |  SANY TURBINE WIND POWER

Model

SE15533/SE16033

SE16X335

SCC600A

SCC750A

Công suất
Rated power

(KW)

3000/3200/3300

3200/3300/3350

3600/3650

4000/4050

Đường kính rotor
Rotor diameter

(m)

155/160

164/168

164/168

171

Tốc độ gió trung bình
Annual average wind speed

(m/s)

7

6

7

7

MÁY KHOAN CỌC NHỒI SANY |  SANY DRILLING RIG

Model

SR155

SR205

SR235

SR265

SR285R

SR360R

SR365R

SR405R

SR415R

SR445R

SR485R

Moment khoan
Output torque (kN.m)

155

205

235

265

285

360

365

405

415

425

485

ĐK khoan
Pile diamter

(mm)

1.500

1.800

2.000

2.200

2.300

2.500

2.500

2.800

3.000

3.000

3.200

Chiều sâu
khoan cần ma sát

/cần khóa
Pile depth – Friction/

Locking kelly bar
(m)

56/44

64/51

68/54

73/58

94/61

100/65

100/65

106/69

112/72

122/80

120/100

Động cơ
Engine

Misubishi

Isuzu

Isuzu

Isuzu

Isuzu

Isuzu

Isuzu

Isuzu

Isuzu

Isuzu

CAT

Hệ thống thủy lực
Hydraulic system

Kawasaki

Kawasaki

Kawasaki

Kawasaki

Kawasaki

Kawasaki

Kawasaki

Kawasaki

Kawasaki

Kawasaki

Kawasaki
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Model

STC200

STC250

STC250H

STC300S

STC350S

STC500

STC600S

STC800S

STC1000S

STC1000C

STC1300C

STC1600C

Tải trọng nâng (tấn)
Lifting capacity (tons)

20

25

25

30

35

50

60

80

100

100

130

160

Chiều dài Cần chính
Main boom length

(m)

39

33,5

39,5

40,5

41

43

43,5

47

56

60

60

63

CẨU BÁNH LỐP SANY  |  SANY MOBILE CRANE

3.XMW ~ 4 .XMW Platform

SE15642/45

SI-16X50

4200/4500

5000

156

160/168

7,5

8/7

4.XMW ~ 5 .XMW Platform



Cẩu bánh lốp Truck craneCẩu bánh xích Crawler cranes

Thiết bị nền móng Pilling Machinery Các thiết bị chuyên dùng khác The other specialized equipment
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SẢN PHẨM CHO THUÊ | RENTAL PRODUCTS

Với tiềm lực tài chính vững mạnh, mối quan hệ 
hợp tác chiến lược sâu rộng với các Công ty 
thiết bị trong và ngoài nước, TCE sở hữu và có 
thể huy động số lượng thiết bị cho thuê không 
giới hạn bao gồm cho thuê đơn lẻ và cho thuê 
theo dự án lớn với chủng loại đa dạng và phong 
phú, chất lượng thiết bị vượt trội và ổn định, giá 
cả hợp lý và cạnh tranh.

With the strong finance capacity, big investment 
and having the good relationship with the 
machinery companies domestic and abroad, TCE 
owns and can provide many kinds of rental 
machines with unlimited quantity including small 
rental contracts and big rental contracts - project 
renting with diversified types, best quality, 
reasonable and competitive price.

CÁC DÒNG SẢN PHẨM CHO THUÊ BAO GỒM
RENTALS PRODUCT LINES
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Với cam kết mang lại dịch vụ hoàn hảo, TCE đã 
xây dựng hệ thống trung tâm dịch vụ ở cả ba miền 
Bắc-Trung-Nam với các trang thiết bị hiện đại  
đảm bảo thực hiện dịch vụ nhanh chóng, hiệu quả 
tạo sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng:

DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG | AFTER - SALES SERVICES

Trung tâm 1:  Khu công nghiệp Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, HN
Center 1: Khai Quang industrial park, Vinh Yen, Vinh Phuc, Hanoi

Các trung tâm dịch vụ khác: 
Tại các địa điểm dự án trọng điểm gồm 05 thiết bị trở lên 

Other service centers:
At key projects sites with 05 or more equipments 

Trung tâm 2:  Số 481 Quốc lộ 1A, P. Bình Hưng Hòa, 
Q. Bình Tân, TP. HCM

Center 2: No. 481 1A Highway, Binh Hung Hoa Ward, 
Binh Tan Distric, HCM City

TRUNG TÂM DỊCH VỤ
Services center

CUNG CẤP LINH KIỆN, 
PHỤ TÙNG CHÍNH HÃNG
Provide genuine parts and 

accessories

Nhiệm vụ của Kho linh phụ kiện là đảm bảo dự trữ đầy đủ linh kiện, 
phụ tùng thay thế cần thiết cho từng dòng sản phẩm. Với số lượng 
linh kiện dự trữ luôn vượt trên 20% tiêu chuẩn mà nhà sản xuất yêu 
cầu, TCE luôn đáp ứng đầy đủ, chính xác và kịp thời nhu cầu linh 
phụ kiện của khách hàng trên toàn quốc giúp tối ưu khả năng khai 
thác, vận hành của thiết bị. 

The spare part warehouse is always fully equipped to provide spare 
parts, accessories for each product line. With spare parts always 
exceeds 20% of the manufacturer's required standards, TCE always 
fully, accurately and promptly responds to the needs of customers 
throughout the country, in order to optimizing the exploitation and 
operation capacity of equipments.

With the commitment to excellent service, TCE 
has invested the service center system in all three 
North-Central-South regions with the modern 
facilities to ensure the quick and effective service, 
making the customers satisfied absolutely..
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Đội dịch vụ lưu động của TCE với các xe dịch vụ chuyên dụng được trang bị 
hiện đại cùng với đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết, tận tâm, chu 
đáo sẵn sàng phục vụ 24/7 tại khắp các vùng miền trên cả nước.
Đặc biệt với các dự án trọng điểm, sử dụng từ 05 thiết bị trở lên, chúng tôi 
cam kết thiết lập Đội dịch vụ lưu động ngay tại dự án đáp ứng nhanh chóng 
và kịp thời mọi yêu cầu dịch vụ từ khách hàng.

TCE's mobile service team with the specialized vehicles as well as the 
experienced, enthusiastic and dedicated engineers are always ready to 
serve 24/7 in all regions of the country.
Especially, with the key projects using from 05 units of machines or more, we 
commit to provide mobile service team at the site to meet the customers' 
service requests quickly and promptly.  

TCE có sẵn các trang thiết bị, phương tiện để phục vụ việc lắp đặt hoàn thiện 
thiết bị trước khi bàn giao cho khách hàng.
Với mục tiêu giúp cho khách hàng có thể bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành thiết bị 
đúng cách, nâng cao tuổi thọ và hiệu quả khai thác thiết bị; khi bàn giao thiết bị, 
các kỹ sư của TCE-những người có nhiều kinh nghiệm và khả năng sư phạm cao 
sẽ đến tận công trường hướng dẫn vận hành, bảo trì bảo dưỡng theo đúng quy 
định của nhà sản xuất.

TCE equipments and facilities are always available for equipment installation 
before handing over to the customer.
With the goal of helping our customers in maintaining, repairing and operating 
the equipment properly, enhance longevity and equipment efficiency, upon 
delivery of the machines, TCE engineers who have a lot of experience and high 
pedagogical skills will come to the site to guide the operation and maintenance 
in accordance with the manufacturer's regulations.

ĐỘI DỊCH VỤ LƯU ĐỘNG
Mobile service team

LẮP ĐẶT & HƯỚNG DẪN 
VẬN HÀNH, BẢO TRÌ

Installation & operating guide, 
maintenance

ĐÀO TẠO CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ

Training for technology 
transfer

TCE thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo và mang đến các chương trình đào 
tạo phù hợp cho từng khách hàng như: Đào tạo vận hành, bảo trì, bảo dưỡng; 
đào tạo về quản lý, khai thác thiết bị. Để các khóa đào tạo mang lại hiệu quả cao 
và tùy thuộc vào từng nội dung đào tạo, TCE cũng tổ chức đào tạo ngay tại công 
trường, đào tạo tại trung tâm dịch vụ của Công ty hoặc đào tạo tại văn phòng, trụ 
sở của khách hàng.

TCE regularly organizes training programs and provide appropriate training 
for each customer such as: Training on operation, maintenance, training on 
management and equipment exploitation. In order to create a high efficiency 
training program depending on the training content, TCE will also organize 
training at the site, training at our service center or training at customer's 
office.



SỬA CHỮA, BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG
VÀ BẢO HÀNH THIẾT BỊ
EQUIPMENT MAINTENANCE AND REPAIR
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CÁC DỊCH VỤ GIẢI PHÁP KHÁC | OTHER SOLUTIONS SERVICES 

TƯ VẤN, CUNG CẤP GIẢI PHÁP
Consulting, solution provider

Với đội ngũ kỹ sư và chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thi 
công, TCE tự tin, sẵn sàng cung cấp cho khách hàng những gói giải 
pháp công nghệ, lựa chọn và sử dụng thiết bị một cách hiệu quả và 
ổn định nhất.

With a team of experienced engineers and specialists in the field 
of construction, TCE is confident and ready to provide our 
customers technology solution package, select and use  
equipment in the most effectively and consistently way.

Không chỉ sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị cho các khách hàng 
mua hoặc thuê thiết bị từ TCE, chúng tôi đồng thời cung cấp dịch vụ 
sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng và bảo hành thiết bị cho mọi tổ chức 
doanh nghiệp có nhu cầu. Với kinh nghiệm đa dạng về bảo dưỡng 
thiết bị của nhiều hãng máy xây dựng khác nhau, TCE sẵn sàng đảm 
nhận mọi công việc sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng và bảo hành các 
thiết bị của Quý khách hàng.

Tùy theo mức độ phức tạp và tình trạng thực tế của thiết bị mà đội 
ngũ chuyên viên kỹ thuật của chúng tôi sẽ đưa ra phương án khắc 
phục phù hợp nhất đảm bảo tiết kiệm thời gian và chi phí cho khách 
hàng giúp nâng cao hiệu quả sử dụng và tuổi thọ của thiết bị. 

We not only repairs, maintains the machines for the customers who buy or lease the equipments from TCE 
but also provides the repairing & maintenance services for all companies who have demand. With diversified 
experiences for maintenance of various brands, TCE is ready to maintain, repair all kinds of construction 
machines of the customers.

Depending on the actual condition of the machines, our engineer teams will suggest the best solution which 
ensures to save time and cost for customers, in order to improve the efficiency and longevity of the 
machines.
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HỖ TRỢ TÀI CHÍNH
Finacial support

Implementing the combining policy "three 
parties": Suppliers - Investors - Bankers, 
minimizing financial pressure for customers, 
TCE commits to support finance for customers 
when buying the machines in the following 
cases:

Thực hiện chính sách kết hợp giữa “ba nhà”: Nhà 
cung cấp - Nhà đầu tư - Nhà băng, giảm thiểu tối 
đa áp lực tài chính cho khách hàng, TCE triển khai 
mô hình cung cấp sản phẩm đi cùng gói hỗ trợ tín 
dụng. Chúng tôi cam kết hỗ trợ tài chính cho 
khách hàng khi mua máy móc thiết bị trong các 
trường hợp sau:

Hỗ trợ vay trung và dài hạn tại các ngân hàng 
Việt Nam.

Thanh toán bằng L/C trả chậm cho 100% giá 
trị thiết bị trong vòng 01 năm.

Ngoài ra, TCE còn hỗ trợ khách hàng dự án 
bằng dịch vụ mua lại máy móc, thiết bị với 
mức chiết khấu tối ưu. Bao gồm:

- Hỗ trợ mua lại thiết bị khi kết thúc Dự án.

- Hỗ trợ mua lại thiết bị khi khách hàng không 
còn nhu cầu sử dụng và mong muốn thay đổi 
cơ cấu đầu tư thiết bị.

Support medium and long term loans at 
Vietnamese banks.

Payment in deferred LC for 100% value within 
01 year.

In addition, TCE also supports the customers 
at the big projects through buy-back with 
reasonable discount, including:

- Repurchase the machines when the projects 
finish.

- Repurchase the machines when the 
customers want to sell the machines for the 
reinvestment.
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CÁC DỰ ÁN ĐIỂN HÌNH
TYPICAL PROJECTS

DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ | WIND POWER PROJECTS

EA NAM wind farm
Đak Lak 

Nhà máy điện gió EA NAM
Đắk Lắk 

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1
Tổng thầu: Công ty cổ phần điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1
Tổng công suất: 400MW
Turbine: Enercon E-138 4,2MW và Enercon E-160 4,6MW
Thiết bị: SANY cranes:  SCC8000A, SCC12500A, SCC1800A, SCC1300TB, 
SAC6000, SCC2500A, SAC2200S, STC800S, STC500, STC250, STC1300C
Owner: Trung Nam Dak Lak 1 wind power JSC
Contractor: Trung Nam Dak Lak 1 wind power JSC
Wind power capacity: 400MW
Turbine: Enercon E-138 4.2MW and Enercon E-160 4.6MW
Equipment: SANY cranes: SCC8000A, SCC12500A, SCC1800A, SCC1300TB, 
SAC6000, SCC2500A, SAC2200S, STC800S, STC500, STC250, STC1300C

Trung Nam wind farm
Thuận Bắc, Ninh Thuận

Nhà máy điện gió Trung Nam
Thuận Bắc, Ninh Thuận

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần điện gió Trung Nam
Tổng thầu: Trung Nam SMC
Tổng công suất: 151,95MW
Turbine: Enercon  E-103 2,35MW và  Enercon  E-126 4MW
Thiết bị: SANY cranes: SCC8000A, SCC1300TB, SAC6000, SAC2200S, 
STC500, STC250, STC1300C
Owner: Trung Nam wind  power JSC
Contractor: Trung Nam SMC
Wind power capacity: 151.95MW
Turbine: Enercon E-103 2.35MW and  Enercon E-126 4MW
Equipment: SANY cranes: SCC8000A, SCC1300TB, SAC6000, SAC2200S, 
STC500, STC250, STC1300C

Điện gió Đông Hải 1
Trà Vinh

Dong Hai 1 wind farm 
Tra Vinh

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần điện gió Trung Nam Trà Vinh 1
Tổng thầu: Công ty cổ phần điện gió Trung Nam Trà Vinh 1
Tổng công suất: 100MW
Turbine:  Siemens Gamesa SG145 5MW
Thiết bị: SANY cranes: SCC8000A, SCC12500A, SCC2500A, SCC550A
Owner: Trung Nam Tra Vinh 1 wind power JSC
Contractor: Trung Nam Tra Vinh 1 wind power JSC
Wind power capacity: 100MW
Turbine: Siemens Gamesa SG145 5MW
Equipment: SANY cranes: SCC8000A, SCC12500A, SCC2500A, SCC550A

Nhà máy điện gió Hòa Đông 2
Sóc Trăng

Hoa Dong 2 wind farm
Soc Trang

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Hòa Đông 2
Tổng thầu: IPC Group
Tổng công suất: 72MW
Turbine:  Envision 3,3 MW
Thiết bị: SANY cranes: SCC8000A, SCC1500D, SCC800
Owner: Hoa Dong 2 wind power Ltd
Contractor: IPC Group
Wind power capacity: 72MW
Turbine: Envision 3.3 MW
Equipment: SANY cranes: SCC8000A, SCC1500D, SCC800
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Cho Long wind farm
Gia Lai

Nhà máy điện gió Chơ Long 
Gia Lai

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần phong điện Chơ Long
Tổng thầu: Công ty GEDI (Trung Quốc)
Tổng công suất: 155MW
Turbine: Goldwind  4,5MW
Thiết bị: SANY cranes: SCC9000A, SANY SCC8000A, SCC7000A
Owner: Cho Long wind power JSC
Contractor: GEDI (China)
Wind power capacity: 155MW
Turbine: Goldwind 4.5MW
Equipment: SANY cranes: SCC9000A, SCC8000A, SCC7000A

Nhà máy điện gió BIM
Ninh Thuận

BIM wind farm
Ninh Thuận

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần điện gió BIM
Tổng thầu: Công ty cổ phần điện gió BIM
Tổng công suất: 88MW
Turbine:  GE Cypress 5,3MW
Thiết bị: SANY crawler crane SCC8000A
Owner: BIM wind power JSC
Contractor: BIM wind power JSC
Wind power capacity: 88MW
Turbine: GE Cypress 5.3MW
Equipment: SANY crawler crane SCC8000A

Ia Le 1 wind farm
Ia Le, Gia Lai

Nhà máy Điện gió Ia Le 1
Ia Le, Gia Lai

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển điện gió Cao Nguyên 1
Tổng thầu: Công ty TNHH kỹ thuật điện Sơn Tây (Trung Quốc)
Tổng công suất: 100MW
Turbine: Siemens Gamesa 5.0
Thiết bị: SANY cranes: SAC16000S, STC800S
Owner: Cao Nguyen 1 wind power development investment JSC
Contractor: Shanxin electric power engineering Co.,Ltd (China)
Wind power capacity: 100MW
Turbine: Siemens Gamesa 5.0
Equipment: SANY cranes: SAC16000S, STC800S

Nhà máy điện gió AMACCAO Quảng Trị 1
Quảng Trị

Amaccao Quang Tri 1
 wind farm - Quang Tri

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần năng lượng Gelex Quảng Trị
Tổng thầu: Tập đoàn Amaccao
Tổng công suất: 49,2MW
Turbine:  Goldwind  4,2MW
Thiết bị: SANY crawler crane SCC8000A
Owner: Quang Tri Gelex energy JSC
Contractor: Amaccao Group
Wind power capacity: 49.2MW
Turbine: Goldwind 4.2MW
Equipment: SANY crawler crane SCC8000A



Oil refining chemical plant
Nghi Son, Thanh Hoa

Nhà máy hóa lọc dầu
Nghi Sơn - Thanh Hóa

Nhà thầu: Công ty CP Lilama 45.1
Thiết bị: 05 cẩu bánh lốp SANY (STC250,STC500, STC750)
Contractor: Lilama 45.1 Joint Stock Company
Equipment: 05 SANY truck cranes (STC250, STC500, STC750)

Thermal power plants
Duyen Hai, Tra Vinh

Nhà máy nhiệt điện
Duyên Hải - Trà Vinh

Nhà thầu: Công ty xây dựng điện lực Triết Giang
Thiết bị: 01 cẩu bánh xích SANY (SCC1500D)

Contractor: Zhejiang Thermal Power Construction Company
Equipment: 01 SANY crawler crane (SCC1500D)

Xưởng thép cuốn nóng
Nhà Máy thép Formosa - Hà Tĩnh

Hot rolled steel mill
of Formosa steel factory, Ha Tinh

Nhà thầu: Công ty xây dựng số 19
Thiết bị: 01 cẩu bánh xích SANY (SCC6500E), 01 cẩu bánh xích SANY (SCC3600), 
16 cẩu bánh xích và bánh lốp khác- sức nâng từ 25-220 tấn
Contractor: Construction No.19 company
Equipment: 01 SANY crawler crane (SCC6500E), 01 SANY crawler crane 
(SCC3600), 16 other crawler cranes and truck cranes- Lifting capacity 25-220 tons.

Nhà máy điện tử
Samsung  - Thái Nguyên

Nhà thầu: Công ty SAMSUNG C&T
Thiết bị: 06 máy khoan cọc nhồi SANY (SR150C, SR220C, SR250C), 08 cẩu 
bánh lốp SANY (STC250,STC500, STC750)
Contractor: SAMSUNG C&T Corporation
Equipment: 06 SANY drilling rigs (SR150C, SR220C, SR250C), 08 SANY 
truck cranes (STC250,STC500, STC750)

Samsung Electronic factory 
Thai Nguyen

DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP | INDUSTRIAL PROJECTS
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Electronics Factory
Samsung Thai Nguyen

La Son Tuy Loan Highway
Cam Lo La Son Highway

Dự án cao tốc La Sơn Túy Loan
Cam Lộ La Sơn, đường tránh Quảng Bình

Nhà thầu: Tập đoàn Trường Thịnh
Thiết bị: Lu lốp 30 tấn SANY
Contractor: Truong Thinh Group 
Equipment: SANY 30 tons Tyre Roller

Deep water port
Son Duong, Ha Tinh

Cảng Nước Sâu
Sơn Dương – Hà Tĩnh

Nhà thầu: Công ty SAMSUNG C&T
Thiết bị: 05 cẩu bánh xích SANY (SCC500E, SCC800C, SCC1000C, SCC1500D)

Contractor: SAMSUNG C&T Corporation
Equipment: 05 SANY crawler cranes (SCC500E, SCC800C, SCC1000C, SCC1500D)

Nhat Tan Bridge HanoiCầu Nhật Tân - Hà Nội

Nhà thầu: Nhật Bản
Thiết bị: 06 cẩu bánh lốp SANY (STC500, STC750), 02 máy khoan cọc nhồi 
SANY (SR150C, SR250C)
Contractor: Japan
Equipment: 06 SANY truck cranes (STC500, STC750), 02 SANY drilling rigs 
(SR150C, SR250C)

Ben Thanh – Suoi Tien
Metro line

Đường Sắt Đô Thị
Bến Thành – Suối Tiên

Nhà thầu: Công ty GS E&C
Thiết bị: 08 máy khoan cọc nhồi SANY (SR150/200II/220/250)
Contractor: GS E&C Corporation
Equipment: 08 SANY drilling rigs (SR150/200II/220/250)

DỰ ÁN GIAO THÔNG | TRANSPORT PROJECTS
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Vincity Ocean Park
Gia Lam, Hanoi

Nhà thầu: Công ty CP FECON, Công ty CPXD nền móng Long Giang, Công 
ty Fountech, Công ty Delta...
Thiết bị: 15 máy khoan SANY (SR285R, SR235, SR250, SR200, SR150), 02 
cẩu bánh xích SANY (SCC800C, SCC550E)
Contractor: Fecon JSC, Long Giang Foundation JSC, Fountech, Delta...
Equipment: 15 SANY drilling rig (SR285R, SR235, SR250, SR200, SR150), 
02 crawler crane  (SCC800C, SCC550E)

Khu đô thị Vincity Ocean Park
Gia Lâm, Hà Nội

Electronics Factory
Samsung Thai Nguyen

DỰ ÁN DÂN DỤNG | CIVIL PROJECTS

Vinhomes Skylake
Hanoi

Vinhomes Skylake 
Hà Nội

Nhà thầu: Công ty CP công nghệ nền móng và xây dựng (Fountech) và 
Công ty CPXD nền móng Long Giang
Thiết bị: 12 máy khoan cọc nhồi SANY (SR150C,SR200III,SR220C, SR250, 
SR285RC8)
Contractor: Construction and Construction Joint Stock Company 
(Fountech) and Long Giang foundation
Equipment: 12 SANY Pile Drilling Machines (SR150C, SR200III, SR220C, 
SR250, SR285RC8)

Vinhomes
Tran Duy Hung, Hanoi

Nhà thầu: Công ty CP công nghệ nền móng và xây dựng (Fountech) và 
công ty CP Licogi 12
Thiết bị: 07 máy khoan cọc nhồi SANY (SR150C, SR200-III, SR250, SR285-RC8)
Contractor: Fountech Joint Stock Company and Licogi 12 Joint Stock Company
Equipment: 07 SANY drilling rigs (SR150C, SR200-III, SR250, SR285-RC8)

Vinhomes
Trần Duy Hưng - Hà Nội

Vinhomes Smart City
Tay Mo - Dai Mo, Hanoi

Khu đô thị Vinhomes Smart City
Tây Mỗ - Đại Mỗ, Hà Nội

Nhà thầu: Công ty CP FECON, Công ty CPXD nền móng Long Giang, Công 
ty Fountech, Công ty Delta...
Thiết bị: 18 máy khoan SANY (SR285R, SR235, SR250, SR200, SR150), 02 
cẩu bánh xích SANY (SCC800C, SCC550E)
Contractor: Fecon JSC, Long Giang Foundation JSC, Fountech, Delta...
Equipment: 18 SANY drilling rig (SR285R, SR235, SR250, SR200, SR150), 
02 crawler crane  (SCC800C, SCC550E)



Sala Urban, Dai Quang Minh,
Thu Thiem,District 2, HCM City

Tòa nhà The Landmark 81
Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Nhà thầu: Công ty CP xây dựng Coteccons
Thiết bị: 02 bơm tĩnh siêu cao áp SANY
Contractor: Coteccons Construction JSC
Equipment: 02 SANY trailer pump

Tòa nhà Bitexco Financial Tower
Hải Triều, Bến Nghé, Q. 1, TP HCM

Bitexco Financial Tower
Ben Nghe, Dist. 1, Ho Chi Minh City

Nhà thầu: Công ty Hyundai E&C
Thiết bị: 02 bơm tĩnh SANY
Contractor: Hyundai E&C
Equipment: 02 SANY trailer pump

Muong Thanh Apartment,
Vien Trieu, Nha Trang

Chung cư Mường Thanh
Viễn Triều - Nha Trang

Nhà thầu: Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hà Trang
Thiết bị: Máy khoan cọc nhồi SANY (SR285RC8)

Contractor: Ha Trang Construction and Trading Investment Co.,Ltd
Equipment: SANY drilling rig (SR285RC8)

Times City ParkHill,
Hanoi

Toà Timescity ParkHill 
Hà Nội

Nhà thầu: Công ty CP Công nghệ nền móng và Xây dựng
Thiết bị: 05 máy khoan cọc nhồi SANY, 02 cẩu bánh lốp SANY (SR250C, 
SR150C, STC500)
Contractor: Fountech Joint Stock Company
Equipment: 05 SANY drilling rigs (SR250C, SR150C), 02 SANY truck 
cranes (STC500)
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 The Landmark 81 Skyscrapercity
Binh Thanh, Ho Chi Minh city



30  |   COMPANY PROFILE

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
TYPICAL CUSTOMERS
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CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ TCE
Trụ sở: Tầng 1L, Tòa nhà hoạt động đa năng, 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 024 3787 7416/18             Fax: 024 3787 7417              Hotline: 1900 3113

Chi nhánh: Tầng 2, toà nhà Arrow, 40 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM
ĐT: 028 6290 5999                   Fax: 028 6290 6111

Website: www.tce.net.vn   Email: info@tce.net.vn  Fanpage: www.facebook.com/tce.sany

TCE SERVICE AND EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY
Head: Floor 1L, Multi-function Building, 169 Nguyen Ngoc Vu Str., Cau Giay Dist., Ha Noi
Tel: (84-24) 3787 7416/18      Fax: (84-24) 3787 7417            Hotline: (84) 1900 3113

Branch: 2nd Floor, Arrow Building, 40 Hoang Viet, Ward 4, Tan Binh Dist., HCM City
Tel: (84-28) 6290 5999            Fax: (84-28) 6290 6111

Website: www.tce.net.vn   Email: info@tce.net.vn  Fanpage: www.facebook.com/tce.sany
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